
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên TRẦN THỊ KIM OANH Ngày sinh 24/6/1975
Chức danh khoa học Tiến sĩ Giới tính Nữ

Chức vụ hành chính Trưởng khoa cấp 3 dưới 40GV/800 người
học CMND 182306700

Tên phòng, ban, bộ
môn Tin học

Tên cơ quan công tác Trường Đại học Vinh

Địa chỉ cơ quan Số 182 Lê Duẫn Tỉnh/Thành
phố

Tp. Vinh - Nghệ
An

Điện thoại cố định Di động 0912488055
Email oanhttkcntt@vinhuni.edu.vn Fax (0238)3855452
Số tài khoản 5100191512
Mở tại ngân hàng BIDV
Tên chi nhánh NH BIDV

2. Quá trình đào tạo
TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị

1 04/2018 -
05/2019

Trường Chính trị tỉnh Nghệ
An Chính trị - Hành chính Chức danh nghề

nghiệp

2 5/2014 -
6/2014

Trường Quân sự Tỉnh
Nghệ An

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng
- An ninh

3 4/2015 -
5/2015

Học viện Hành chính Quốc
gia Bồi dưỡng Giảng viên chính Bồi dưỡng chuyên

môn

4 10/2010 -
10/2012 Trường Đại học Vinh Cử nhân Tiếng Anh Đại học

5 9/1992 -
6/1996

Trường Đại học Sư phạm
Vinh Cử nhân sư phạm Toán học Đại học

6 9/1996 -
6/1998

Trường Đại học Tổng hợp
Hà Nội Cử nhân Tin học Đại học

7 9/1998 -
5/2001 Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ Thông tin Thạc sĩ

8 10/2013 -
10/2017 ĐHKTQD Bồi dưỡng chuyên môn Tiến sĩ

3. Quá trình công tác
TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ

1 9/1996 -
11/1999 Khoa Toán - Trường ĐH SP Vinh 182 Lê Duẩn, Vinh,

Nghệ An Giảng viên
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TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ

2 11/1999 -
4/2017

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐH
Vinh

182 Lê Duẩn, Vinh,
Nghệ An

Phó Trưởng
Khoa

3 4/2017 -
8/2021

Viện Sư phạm Tự nhiên - Trường Đại học
Vinh

182 Lê Duẩn, Vinh,
Nghệ An

Phó Viện
trưởng

4 9/2021 -
10/2023

Khoa Tin học, Trường Sư phạm, Trường
Đại học Vinh

182 Lê Duẩn, Vinh,
Nghệ An Trưởng Khoa

4. Ngoại ngữ
TT Loại chứng chủ Trình độ Ngày cấp Nới cấp

1 Tiếng Anh Cử nhân Tiếng Anh Trường Đại học Vinh

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất

TT Tên đề tài/dự án Cơ quan tài
trợ kinh phí

Thời gian
thực hiện Vai trò

1 Nghiên cứu, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành
Sư phạm Tin học theo tiếp cận CDIO

01/01/2021
-

31/12/2021
Chủ trì

2
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và
đánh giá khối kiến thức Thuật toán và các mô hình lập
trình theo tiếp cận CDIO

Trường Đại
học Vinh

01/2019 -
12/2019 Thành viên

3
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và
đánh giá khối kiến thức Lý luận và phương pháp dạy học
Tin học theo tiếp cận CDIO

Trường Đại
học Vinh

01/2019 -
12/2019 Chủ trì

4
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và
đánh giá khối kiến thức Phát triển phần mềm ứng dụng
theo tiếp cận CDIO.

Trường Đại
học Vinh

01/2018 -
07/2019 Thành viên

5 Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
ngành công nghệ thông tin tiếp cận CDIO

Trường Đại
học Vinh

1/2016 -
12/2016 Thành viên

6
Nâng cao chất lượng dạy học học phần Lập trình hướng
đối tượng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại khoa
Công nghệ Thông tin, trường Đại học Vinh

Trường Đại
học Vinh

1/2014 -
12/2014 Chủ trì

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

1 2014

Cách tiếp cận xây dựng bài thực hành
học phần Lập trình hướng đối tượng
cho sinh viên ngành công nghệ thông
tin trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Tạp chí Khoa học trường Đại
học Vinh 1859-2228 Có

2 2015 Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C Trường Đại học Vinh Có

3 2015
Kiến trúc hướng dịch vụ - sự lựa chọn
phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam hiện nay

Tạp chí kinh tế & Phát triển 1859-0012 Có
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https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/1066Oanh_Minh_chung_giao_trinh.rar
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TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

4 2016
Mức độ tích hợp ứng dụng trong doanh
nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực dịch vụ ở
Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & Phát triển 1859-0012 Có

5 2017 Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo
dục đại học theo chu trình PCDA

Tạp chí khoa học/Trường Đại
học Vinh/ 1859-2228 Có

6 2017
Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ hỗ trợ
quản lý quy trình kinh doanh trong
doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh tế & Dự báo 0866-7120 Có

7 2019

Mô hình hệ thống thông tin tích hợp
hướng tới tự động hóa quy trình nghiệp
vụ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh
vực dịch vụ ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học
Quốc tế "Kinh tế Việt Nam -
50 năm hội nhập và phát triển"

Có

8 2023

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH DẠY HỌC
KẾT HỢP TRONG DẠY HỌC MẠCH
KIẾN THỨC “KHOA HỌC MÁY
TÍNH” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TIN
HỌC 2018

Tạp chí Giáo dục 2354-0753 Có

Xác nhận của cơ quan công tác
(Nếu khác tổ chức chủ trì đề tài)

.........., ngày ..... tháng ..... năm ........
Người khai
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http://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-dac-biet-952/muc-luc-183/muc-do-tich-hop-ung-dung-trong-doanh-nghiep-nho-va-vua-linh-vuc-dich-vu-o-viet-nam.375573.aspx
http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tap-chi-khoa-hoc/cac-so-tap-chi/seo/tap-chi-issn-18592228-vol-46-4b-2017-86795
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/10661066-ngay-27-3-2017-tran-thi-kim-oanh-gui-tap-chi-kinh-te-va-du-bao.doc
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/10661066-ht-14-da-sua-ngay-28-3-2019.docx
https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/762

